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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

CHẠY ĐỔI 

HƢỚNG THEO 

ĐƢỜNG DÍCH 

DẮC 

KỸ NĂNG CÀI CỞI 

CÚC 

DÁN ĐÀN GÀ 

CON 

 
XẾP XEN KẼ 

BÀI THƠ “BÁC 

BẦU BÁC BÍ” 

DẠY HÁT: "TAY 

THƠM TAY 

NGOAN" 

BÉ BIẾT GÌ VỀ 

NGÀY VÀ ĐÊM 

Hoạt động 

ngoài trời 

QS: Cho trẻ quan sát 

một số lọai cây và 

nói lên lợi ích của 

chúng. Giáo dục 

cháu biết bảo vệ và 

chăm sóc cây 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; 

qua cầu khỉ, đua 

ngựa, kéo cưa lừa xẻ, 

cá sấu lên bờ, ... 

TCVĐ: Bịch mắt 

bắt dê. 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, 

chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu 

nóng; qua cầu khỉ, 

đua ngựa, kéo cưa 

lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

Chơi tự do: Xếp 

lá, chăm sóc cây 

xanh, chơi cát, 

nước, chơi với lá 

chuối... 

TC: Nu na nu 

nóng; qua cầu khỉ, 

đua ngựa, kéo cưa 

lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

QS : Quá trình 

phát triển của con 

cá. Cho trẻ nói lên 

mối quan hệ đơn 

giản giữa con vật 

với môi trường 

sống của chúng. 

QS: Xem tranh ảnh 

một số trường hợp 

khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, 

chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu 

nóng; qua cầu khỉ, 

đua ngựa, kéo cưa 

lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 

TCVĐ:  Cáo và Thỏ 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi với 

lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; 

qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cưa lừa xẻ, cá sấu 

lên bờ, ... 



Vui chơi 

trong lớp 

Góc xây dựng 

Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nút chay, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp 

chồng tạo thành sản phẩm theo ý thích trẻ. 

Góc văn học 

Chuẩn bị: sách, tranh, mũ, các nhân vật, thơ " Bác bầu bác bí", câu chuyện " Bác Gấu Đen và 2 chú 

Thỏ và các câu chuyện đã biết,... 

Góc toán 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, so sánh 2 đối tượng về kích 

thước, to - nhỏ, bằng nhau, ... 

Góc phân vai 

Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc 

Bé hát, vận động các bài hát " Tay thơm tay ngoan", nghe hát "Lý cây xanh", các bài hát thiếu nhi quen 

thuộc, ... 

Góc tạo hình 

Cho trẻ vẽ, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Đất sét, màu sáp, kéo, giấy màu, ... nguyên vật liệu để tạo ra 

sản phẩm, ... 

Góc đọc sách 

Đọc và xem các loại sách khác nhau, giữ gìn sách. 

Góc khám phá 

Chuẩn bị: Chuẩn bị bột, nước, ca, ly, .... 

Giờ ăn 
Dạy trẻ sử dụng đúng cách đồ dùng ăn uống. 

Dạy trẻ phân loại đồ dùng sau khi ăn. 

Giờ vệ sinh 
- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

Giờ ngủ Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

Hoạt động 

chiều 

Trò chuyện khuyến 

khích trẻ kể lại sự 

- Trò chuyện về 

một số trường hợp 

- Trò chuyện giáo 

dục trẻ thực hiện 

- Nghe các bài hát 

mang âm hưởng 

Cho trẻ xếp chồng các 

hình khối khác nhau. 



việc 

 

khẩn cấp. Giáo dục 

cháu không theo 

người lạ khi rời 

khỏi khu vực 

trường lớp 

một số quy định ở 

lớp (để đồ dùng, 

đồ chơi đúng chỗ) 

dân ca. 

 

 


